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VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT SỢI TẠI VIỆT NAM

ThS. Nguyễn Thị Hồng Sương 
Trong hệ thống thông tin phục vụ cho các quyết định kinh doanh tối ưu phải kể đến thông tin do hệ thống kế toán quản trị (KTQT) cung cấp, có vai trò quan trọng giúp quản trị các doanh nghiệp (DN) điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Hệ thống KTQT cung cấp được những thông tin hữu ích thì việc lựa chọn sử dụng các phương pháp KTQT(Management Accounting  Practices-MAPs) cho phù hợp với đặc điểm từng DN sản xuất, đảm bảo tính hiệu quả kinh tế cao là một vấn đề rất cần thiết, hỗ trợ các nhà quản trị thực hiện nhiệm vụ giúp DN đạt được mục tiêu chiến lược. Trên thế giới KTQT nói chung và MAPs nói riêng đã được nghiên cứu từ rất lâu. Tuy nhiên, tại Việt Nam việc nghiên cứu về MAPs trong các DN sản xuất tại Việt Nam nói chung và DN sản xuất sợi nói riêng, hiện đang là vấn đề còn nhiều tranh luận. Bài viết tìm hiểu về việc vận dụng các phương pháp KTQT trong các DN sản xuất sợi tại Việt Nam.
Từ khóa: Phương pháp kế toán quản trị, kế toán quản trị, vận dụng, doanh nghiệp sợi

Cơ sở lý thuyết về hệ thống các phương pháp kế toán quản trị

(1) Hệ thống phương pháp phân loại chi phí

Phương pháp phân loại chi phí là công cụ sắp xếp các loại chi phí khác nhau trong hệ thống chi phí vào từng nhóm theo đặc trưng nhất định; nhằm xác định các chi phí của các sản phẩm, dịch vụ hoặc các hoạt động phù hợp. Gồm các phương pháp sau:

+ Chi phí theo công việc (Job Costing): Là một hệ thống tính toán chi phí sản phẩm (chi phí vật liệu, lao động và chi phí đầu vào) được tổng hợp cho đối tượng chịu chi phí là sản phẩm hoặc là khách hàng hay các đơn đặt hàng.
+ Chi phí theo quá trình (Process Costing): Là một hệ thống tính toán chi phí sản phẩm (chi phí vật liệu, nhân công và chi phí chung). Không xác định chi phí cho từng sản phẩm hay từng lô sản phẩm cụ thể mà chỉ xác định cho từng công đoạn  hay bộ phận khác nhau.

+ Giá thành toàn bộ (Absorption Costing): Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí (biến phí và định phí) của DN để hoàn thành việc sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm, dịch vụ, công việc nhất định.
+ Phương pháp  xác định  chi phí  dựa trên  các hoạt động ABC: Là một lý thuyết về kế toán chi phí với mục tiêu chính là phân bổ các chi phí chung một cách hiệu quả. Theo phương pháp ABC, chi phí sản phẩm sẽ không chỉ bao gồm chi phí sản xuất mà còn bao gồm cả các chi phí ngoài sản xuất như  chi phí bán  hàng, chi phí quản lý DN – những chi phí mà gắn liền với sản phẩm trong suốt quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ.

(2) Hệ thống phương pháp xây dựng dự toán

Theo Emmanuel và cộng sự (1990), xây dựng dự toán là việc sử dụng dễ thấy nhất trong việc cung cấp thông tin cho quá trình kiểm soát quản lý; bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn về hiệu quả và cung cấp phản hồi từ nội bộ về các báo cáo điều chỉnh, kế toán cung cấp nhiều thông tin cơ bản cần thiết để lập kế hoạch và kiểm soát tổng thể. Lập dự toán bắt đầu từ 4-6 tháng trước khi bắt đầu năm tài chính mới, có sửa đổi dự toán thường xuyên trong quá trình lập dự toán.


Tại các DN thuộc ngành sản xuất, đầu kỳ các DN thường tiến hành xây dựng dự toán cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để là cho cơ sở phân bổ các nguồn lực cũng như đánh giá hiệu quả hoạt động trong kỳ theo các phương pháp sau:

+ Lập dự toán tiêu thụ (Sale Budgeting): Là công cụ cung cấp thông tin về việc dự kiến số lượng sản phẩm bán và doanh thu bán hàng trong kỳ kinh doanh của  DN. Dự toán tiêu thụ quyết định và làm cơ sở để lập các dự toán khác.
+ Lập dự toán sản lượng sản xuất (Production Budgeting): Là việc dự kiến số lượng sản phẩm cần sản xuất trong kho và tồn kho cuối kỳ kinh doanh của DN.
+ Lập dự toán chi phí sản xuất (Budgeting for controlling cost: Direct  material, labour, overhead): là xác định toàn bộ chi phí để sản xuất một khối lượng sản xuất đã được xác định trước. Gồm dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán nhân công trực tiếp và dự toán chi phí sản xuất chung.
+ Lập dự toán lợi nhuận (Profits Budgeting): Là dự toán ước tính lợi nhuận mong đợi từ các hoạt động đã dự toán. Việc lập dự toán lợi nhuận cho phép các nhà quản trị có cái nhìn vắn tắt kết quả hoạt động sau khi thực hiện các hoạt động đã  dự toán.
+ Lập dự toán vốn bằng tiền (Cash Budgeting): Là việc tính toán các luồng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng thu vào và chi ra liên quan đến các mặt hoạt động của DN   trong các thời kỳ. Dự toán vốn bằng tiền là cơ sở để DN có dự toán vay mượn, phát hành  trái phiếu, cổ phiếu... kịp thời khi lượng tiền mặt thiếu hoặc có kế hoạch đầu tư sinh lời khi lượng tiền mặt tồn quỹ thừa.
+ Lập dự toán kế hoạch tình trạng tài chính (Budgeting for planning financial position): Là dự toán được lập sau khi các dự toán bộ phận hoàn thành. Dự toán tình trạng tài chính là phản ánh toàn bộ kết quả tài chính của DN sau thời kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nhất định gồm có lập dự toán về kết quả hoạt động  kinh doanh, dự toán dòng tiền và dự toán bảng cân đối kế toán.

Ngoài ra còn có xây dựng thêm dự toán linh hoạt trên một loạt các mức độ hoạt động hay các phương án kinh doanh khác nhau.

(3) Hệ thống phương pháp hỗ trợ ra quyết định
Phương pháp hỗ trợ ra quyết định là công cụ cung cấp thông tin hỗ trợ các hoạt động ra quyết định kinh doanh hoặc tổ chức; phục vụ quản lý, vận hành và lập kế hoạch của một tổ chức và giúp nhà quản lý ra quyết định về các vấn đề có thể thay đổi nhanh chóng. Phương pháp hỗ trợ ra quyết định có thể được chia thành ngắn hạn và dài hạn.
Trong  nghiên cứu của Abdel-Kader và Luther (2006) cho rằng đối với các quyết định quản trị ngắn hạn hoặc thường xuyên có thể sử dụng các phương pháp như phân tích CVP, phân tích lợi nhuận sản phẩm, phân tích lợi nhuận khách hàng và mô hình kiểm soát cổ phiếu. Đối với quyết định đầu tư vốn dài hạn nhân viên KTQT có thể đưa ra và đánh  giá các chỉ tiêu kế toán về thời gian hoàn vốn và hoàn vốn cũng như các tín hiệu phức tạp dựa trên chiết khấu dòng tiền. Dưới đây là các phương pháp hỗ trợ ra quyết định:
+ Phân tích CVP: Thông qua việc sử dụng  phương pháp phân tích CVP nhà quản lý có thể quyết định được phương án sản xuất mang lại hiệu quả cao nhất.
+ Phân tích lợi nhuận sản phẩm: Là phương pháp cho phép các nhà quản lý dự báo khả năng sinh lời của một sản phẩm hoặc tối ưu hóa khả năng sinh lời của sản phẩm hiện có.
+ Phương pháp giá trị hiện tại thuần (Net present value-NPV): Là phương pháp được dùng trong lập dự toán của một dự án đầu tư. NPV là hiệu số của giá trị    hiện tại ròng doanh thu (cash inflow) trừ đi giá trị hiện tại dòng chi phí (cash outflow) tính theo lãi suất chiết khấu lựa chọn.
       Ngoài ra còn có phương pháp phân tích tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (Internal rate of return-IRR và phương pháp quản trị chất lượng toàn diện TQM. 
(4) Hệ thống phương pháp đánh giá hiệu quả
         Trong nghiên cứu của tác giả Emmanuel và cộng sự (1990) cho rằng đánh giá hiệu quả là một chức năng rất quan trọng trong KTQT. Phương pháp đánh giá hiệu quả là công cụ cung cấp thông tin cho nhà quản lý để hỗ trợ đạt được các mục tiêu chiến lược của tổ chức. Việc lựa chọn các biện pháp để hướng dẫn và đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh doanh là một trong những thách thức quan trọng nhất mà các tổ chức phải đối mặt. Nhìn chung cả biện pháp tài chính và phi tài chính đều được dùng để đánh giá hiệu quả, bao gồm các phương pháp sau:
+ Giá trị kinh tế giá tăng (Economic Value Added - EVA): “Là phần thu nhập tăng thêm từ chênh lệch giữa lợi nhuận hoạt động trước lãi vay sau thuế và chi phí sử dụng vốn.

	EVA
	=
	Lợi nhuận trước lãi vay và sau thuế
	-
	Vốn đầu tư

	*
	Lãi suất sử dụng vốn bình quân


+ Phương pháp ROI: Là một thước đo hiệu quả hoạt động, được sử dụng để đánh giá hiệu quả của một khoản đầu tư hoặc so sánh hiệu quả của một số khoản đầu tư khác nhau. ROI là tỷ lệ giữa lợi nhuận ròng và chi phí đầu tư do đầu  tư  một số  nguồn lực.
+ Phân tích chênh lệch giữa thực tế và kế hoạch (Variance Analysis): Là phân  tích sự khác biệt giữa kết quả thực tế và kết quả kế hoạch hay quá trình phân tích tổng biến động giữa tiêu chuẩn đề ra ban đầu và kết quả thực tế.
+ Chi phí định mức và phân tích biến đổi so với định mức (Standard costs & variance analysis): Chi phí định mức là chi phí để tạo ra một đơn vị sản phẩm/dịch vụ (dựa trên tính toán của mức tiêu hao định mức của nguồn lực và đơn giá định mức).
+ Lợi tức dòng tiền đầu tư (Cash flow): Là sự luân chuyển giá trị của những tài sản có giá trị quy đổi, thanh khoản vào và ra khỏi một đối tượng sở hữu trong khoảng thời gian xác định hoặc trong một dự án nhất định.
(5) Hệ thống phương pháp phân tích chiến lược
Nhóm cuối của MAPs là phân tích chiến lược. Phương pháp phân tích chiến lược là sử dụng các công cụ để cung cấp, phân tích thông tin tài chính về thị trường sản xuất của DN và chi phí của đối thủ cạnh tranh, nhằm sử dụng trong việc phát triển và giám sát chiến lược kinh doanh của DN. Bao gồm các phương pháp sau:
+ Chi phí mục tiêu (Target Costing -TC): là một kỹ thuật được sử dụng trong quá trình thiết kế sản phẩm và quy trình để tính toán chi phí sản xuất hay trong bán hàng bằng cách lấy đi phần lợi nhuận mong muốn từ giá cả ước tính.
+ Phân tích chu kỳ sống sản phẩm  (Product life cycle analysis): mục tiêu của phương pháp này là xây dựng giá bán sản phẩm có khả năng bù đắp tất cả các chi phí phát sinh trong chuỗi giá trị của sản phẩm đó hay nói  cách khác DN muốn có khả năng cạnh tranh và mang lại lợi nhuận cho các cổ đông  phải tạo ra doanh thu có khả năng bù đắp chi phí trong các giai đoạn nghiên cứu, sản xuất và bán hàng của sản phẩm đó.
+ Thẻ điểm cân bằng (Balanced Score Card – BSC): Là hệ thống xây dựng  kế hoạch và quản trị chiến lược, được tổ chức kinh doanh, tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ sử dụng nhằm định hướng hoạt động kinh doanh theo tầm nhìn và chiến  lược của tổ chức, nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ và bên ngoài, theo dõi hiệu quả hoạt động của DN so với mục tiêu đề ra. Nó mang đến cho các nhà quản lý và các quan chức cấp cao trong các tổ chức một cái nhìn cân bằng hơn về toàn bộ hoạt động của tổ chức. 
Thực trạng sử dụng phương pháp kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất Sợi tại Việt Nam

      Qua thực tế nghiên cứu và khảo sát số liệu đến nay thì ngành dệt may có hơn 100 DN hoạt động trong lĩnh vực kéo sợi tại Việt Nam, có thể nhận thấy việc áp dụng các phương pháp KTQT sử dụng mức độ trung bình, bước đầu đã có sự quan tâm của ban lãnh đạo các DN, biểu hiện cụ thể:

Thứ nhất, về hệ thống phương pháp phân loại chi phí
+ Cách phân loại chi phí: Chi phí sản xuất trong các DN sản xuất sợi hiện nay, chủ yếu được phân loại theo nội dung kinh tế hoặc theo mục đích. Cách phân loại này chỉ phục vụ chủ yếu cho kế toán tài chính, chưa phục vụ cho KTQT và cần được phân loại theo cách ứng xử của chi phí.
+ Tính giá thành sản phẩm:Việc xác định đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sợi tương đối phù hợp với qui trình công nghệ sản xuất, đặc điểm sản xuất kinh doanh tại DN. Phương pháp tính giá thành tại Công ty là phương pháp trực tiếp (giản đơn). Giá thành đơn vị sản phẩm được tính bằng cách lấy tổng chi phí sản xuất tập hợp được chia cho sản lượng sản phẩm sản xuất ra.
+ Chi phí dựa trên hoạt động (ABC):Việc sử dụng phương pháp ABC ở các DN sợi là rất thấp, điều này có thể do DN sợi có áp dụng nhưng không hiệu quả hoặc có thể gặp khó khăn khi áp dụng nên các DN đã không áp dụng thường xuyên như khó khăn trong quá trình thiết lập hệ thống kiểm soát chi phí tại DN, triển khai phức tạp, tiêu tốn nguồn lực về mặt thời gian, tài chính và nhân lực.
Thứ hai, về hệ thống phương pháp xây dựng dự toán
+ Lập dự toán trong DN: Thông qua lập dự toán, các nhà quản trị có được bức tranh toàn cảnh về kế hoạch kinh doanh của DN sợi một cách hệ thống và đảm bảo thực hiện mục tiêu đã đề ra. Đặc biệt DN sợi coi trọng việc lập dự toán về chi phí sản xuất vì đây là một bộ phận quan trọng, làm cơ sở để kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh thực tế phát sinh hay đưa ra những điều chỉnh hợp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong DN sợi và có mối liên hệ chặt chẽ với các dự toán khác như lập dự toán sản lượng sản xuất, dự toán báo cáo tài chính. Hiện tại hệ thống dự toán trong các DN sợi tuy chưa đầy đủ nhưng các DN có quan tâm đến việc lập dự toán như: lập dự toán sản xuất, dự toán giá thành,... Hầu hết, công tác lập dự toán đều do bộ phận kế toán tài chính lập và chỉ lập một số dự toán cơ bản phục vụ cho việc lập dự toán tài chính, ... Dự toán được xây dựng tại các DN sản xuất hiện nay chủ yếu là dự toán tĩnh và được lập cho từng năm, còn lập dự toán linh hoạt hầu như chưa có.

Thứ ba, về hệ thống phương pháp hỗ trợ ra quyết định

+ Phân tích điểm hòa vốn: Hầu hết các DN sợi sản xuất nhiều mặt hàng khác nhau nên và sử dụng số dư đảm phí để phân tích điểm hòa vốn . Chính vì vậy, không giúp nhà quản trị DN có cái nhìn tổng quát. Bởi vì sản lượng của từng mặt hàng không thể đảm nhận vai trò đại diện cho tổng thể toàn bộ sản phẩm của DN. Do đó, các DN sợi nên sử dụng chỉ tiêu khác để xác định điểm hòa vốn sẽ chính xác hơn.
+ Phân tích lợi nhuận từng sản phẩm:
      DN sợi sản xuất rất nhiều mặt hàng nên việc phân tích lợi nhuận từng sản phẩm cũng gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, DN sợi cũng đã tổ chức phân tích lợi nhuận cho từng sản phẩm dựa vào: số lượng sản phẩm tiêu thụ, giá thành, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh thu và cuối cùng xác định kết quả.

	Kết quả
	=
	Doanh thu
	-
	(Giá thành SP tiêu thụ + CP bán hàng + CP QLDN)


Thứ tư, hệ thống phương pháp phân tích chiến lược

    Các DN sợi vận dụng  nhiều phương pháp quản trị hiện đại để nâng cao hiệu quả hoạt động, tuy nhiên kết quả cho thấy việc sử dụng nhóm phương pháp phân tích chiến lược như thẻ điểm cân bằng (BSC) và chi phí mục tiêu (TC) ở hầu hết các DN sợi là thấp. Lý do cho điều này có lẽ do tính mới  của các phương pháp,  áp dụng mất nhiều thời gian và chi phí lớn.
Kết quả khảo sát có thể thấy các DN sợi sản xuất Việt Nam chú trọng đến kiểm soát chi phí, vì xác định chi phí là công việc đầu tiên, đặt nền móng  cho sự  vận hành của MAPs tại  DN sợi Việt Nam; có thể phục vụ cho việc lập dự toán và đánh giá hiệu quả hoạt động của các nhà quản lý. Tuy nhiên việc áp dụng các phương pháp KTQT vào hoạt động sản xuất kinh doanh của DN còn nhiều hạn chế.
Một số giải pháp nhằm vận dụng phù hợp các phương pháp kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất sợi Việt Nam 
Các DN sợi đóng vai trò chủ động trong việc nâng  cao năng  lực cạnh tranh, đổi mới công nghệ, xây dựng văn hóa DN sợi và thực hiện cơ cấu tổ chức linh hoạt để sử dụng MAPs phù hợp đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của DN sợi thì nhà nước  đóng vai trò rất quan trọng cho các DN sợi có thể thực hiện được giải pháp nhằm vận dụng phù hợp các phương pháp KTQT.
(1) Về phía Nhà nước và Hội nghề nghiệp

      - Chính phủ tạo môi trường pháp lý thuận lợi, cơ chế hoạt động để các DN sợi thực hiện chuyên môn kế toán tài chính cũng như KTQT đáp ứng được những biến động của thị trường. Đặc biệt ngành sợi nhập và xuất khẩu ra thế giới. Bộ tài chính hỗ trợ pháp lý, tài chính cho các DN tiếp cận, chuyển giao và phát triển các kỹ thuật KTQT hiện đại phù hợp với từng đặc điểm DN; tổ chức các cuộc hội thảo chuyên ngành KTQT; xây dựng, phát triển chương trìnhđào tạo nguồn nhân lực KTQT chất lượng cao.

     - Tiếp tục phát huy vai trò của Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam để tăng cường tính chuyên môn nâng cao chất lượng nghiệp vụ, xây dựng và quản lý đạo đức nghề nghiệp kế toán nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý kinh tế của đất nước, hội nhập với các tổ chức kinh tế trong khu vực và thế giới.
(2) Về phía các Tổ chức đào tạo
- Các Trường đại học - cao đẳng sớm đổi mới, hoàn thiện chương trình đào tạo kế toán quản trị để giúp sinh viên tiếp cận KTQT sâu hơn. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, cập nhật kế thừa những chương trình đào tạo KTQT tiên tiến trên thế giới. Cần có sự kết nối giữa các cơ sở đào tạo với các DN sợi để góp phần bổ sung về nguồn lực KTQT chất lượng  cao trong  thực tiễn, đồng thời các chương trình đào tạo có tính khả thi và không lạc hậu. Ngoài việc cập nhật và kế thừa, bổ sung thêm vào chương trình học nội dung KTQT hiện đại, các cơ sở đào tạo còn kết hợp trang bị những phần mềm kế toán hiện đại để xử lý kịp thời thông tin nâng cao tính hữu hiệu của KTQT.
(3) Về phía DN sợi Việt Nam
        Theo kết quả khảo sát, việc áp dụng MAPs truyền thống cao hơn MAPs mới do một số nguyên nhân xuất phát từ phía DN sợi như gặp khó khăn khi thực hiện; mất thời gian, chi phí cao; chưa thấy được tầm quan trọng của thông tin KTQT cung cấp…... Do đó, cần nâng cao nhận thức cho các nhà quản lý trong DN về sự đa dạng của phương pháp KTQT đặc biệt là các phương pháp mới phát triển gần đây đang được áp dụng phổ biến phù hợp với từng lĩnh vực.
 - Để thực hiện các giải pháp, các DN sợi cần tiến hành phân cấp quản lý tài chính một cách rõ ràng, trao quyền và trách nhiệm quản lý, kiểm soát chi phí cho từng nhà quản lý, các phòng ban, bộ phận; Các quy định hiện nay về KTQT chỉ mang tính hướng dẫn, do đó DN sợi cần xây dựng hệ thống chỉ tiêu KTQT cụ thể sao cho phù  hợp với mục tiêu quản trị của DN, các chỉ tiêu này phải đảm bảo tính so sánh giữa các thời kỳ giúp DN sợi đánh giá chính xác về tình hình hoạt động của các DN sợi.

- Nhà quản trị DN sợi phải cần thay đổi cách nhìn nhận về KTQT. Căn cứ vào đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh để sắp xếp, tổ chức và xây dựng mô hình KTQTcho phù hợp với DN.
- Nhà quản trị DN sợi tham khảo mô hình KTQT của các quốc gia phát triển trên thế giới, chẳng hạn mô hình KTQT ở Anh, Pháp và Mỹ.
- Nhà quản trị DN sợi cần học hỏi kinh nghiệm KTQT hiện đại từ các DN ở các nước phát triển thông qua việc hợp tác và đào tạo về KTQT để ứng dụng vào DN sợi trong thời gian sớm nhất. Chẳng hạn, có chính sách đào tạo cũng như bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về KTQT cho đội ngũ nhân viên kế toán của DN sợi thích ứng với yêu cầu của hệ thống bộ máy kế toán mới.

Kết luận
KTQT nhằm cung cấp thông tin định hướng cho các quyết định quản trị. Vì vậy, các nhà quản trị trong DN sợi Việt Nam cần nhận thức rõ vao trò quan trọng của KTQT nói chung và các phương pháp KTQT nói riêng. Có thể nói xu hướng hội nhập hiện nay, nếu DN sợi Việt Nam không áp dụng các phương pháp KTQT thì sẽ thiếu thông tin có tính định hướng trong việc ra các quyết định kinh doanh, dẫn đến các quyết định đó có thể dẫn đến sai lầm. Chính vì vậy, các DN sợi Việt Nam nên học hỏi kinh nghiệm KTQT hiện đại của các nước phát triển thông qua việc tăng cường hợp tác và đào tạo về KTQT để sớm áp dụng vào DN mình.
-----------------------------------------------------
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